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Số 215 + 216 Ngày 15 tháng 7 năm 2026 

MỤC LỤC • • 
Trang 

VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

12-6-2026 Quyết định số 3503/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 03 
thủ tuc hành chính mới ban hành lĩnh vực Công nghiệp 
công nghệ số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ. 

12-6-2026 Quyết định số 3504/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 07 
thủ tuc hành chính lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

12-6-2026 Quyết định số 3505/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 17 
thủ tuc hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 
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12-6-2026 Quyết định số 3506/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 38 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý 
Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

12-6-2026 Quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Chỉ thị số 62 
06/2006/CT-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 và Chỉ thị 
số 04/2009/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3503/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực Công nghiệp công nghệ số 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 

Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
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hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

5325/TTr-SKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Công nghiệp công nghệ số thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công nghệ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH Vực 
CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cho phép 
nhập khẩu 
hàng hóa 

thuộc 
Danh mục 
sản phẩm 
công nghệ 
thông tin 
đã qua sử 
dụng cấm 

nhập khẩu. 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đầy đủ, đúng 
quy định. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh: 

+ Khu vực I: 
Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
cấp xã. 

Chủ tịch Ủy 
ban nhân 

dân Thành 
phố 

Không - Luật Quản lý ngoại 
thương; 
- Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Quản lý ngoại 
thương; 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NĐ-CP 
của Chính phủ về 
phân quyền, cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh; 
- Thông tư số 
26/2025/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 10 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy 
định việc nhập khẩu 
hàng hóa thuộc Danh 

2 Cho phép 
thương 

nhân thực 
hiện hoạt 
động gia 

công hàng 
hóa thuộc 
Danh mục 
sản phẩm 
công nghệ 
thông tin 
đã qua sử 
dụng cấm 
nhập khẩu 

cho 
thương 

nhân nước 
ngoài để 
tiêu thụ ở 

nước 
ngoài. 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đầy đủ, đúng 
quy định. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh: 

+ Khu vực I: 
Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
cấp xã. 

Chủ tịch Ủy 
ban nhân 

dân Thành 
phố 

Không 

- Luật Quản lý ngoại 
thương; 
- Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Quản lý ngoại 
thương; 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NĐ-CP 
của Chính phủ về 
phân quyền, cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh; 
- Thông tư số 
26/2025/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 10 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy 
định việc nhập khẩu 
hàng hóa thuộc Danh 

3 Bổ sung, 
sửa đổi 

03 ngày làm 
việc kể từ khi 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh: 

+ Khu vực I: 
Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
cấp xã. 

Chủ tịch Ủy 
ban nhân 

Không 

- Luật Quản lý ngoại 
thương; 
- Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Quản lý ngoại 
thương; 
- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương 
mại; 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NĐ-CP 
của Chính phủ về 
phân quyền, cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh; 
- Thông tư số 
26/2025/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 10 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy 
định việc nhập khẩu 
hàng hóa thuộc Danh 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Giấy phép, 
cấp lại do 
mất, thất 
lạc Giấy 
phép cho 
phép thực 
hiện hoạt 
động gia 

công hàng 
hóa thuộc 
Danh mục 
sản phẩm 
công nghệ 
thông tin 
đã qua sử 
dụng cấm 
nhập khẩu 

cho 
thương 

nhân nước 
ngoài để 
tiêu thụ ở 

nước ngoài 

nhận được hồ 
sơ đầy đủ, 
đúng quy 

định. 

dân Thành 
phố 

mục sản phẩm CNTT 
đã qua sử dụng cấm 
nhập khẩu và thực 
hiện hoạt động gia 
công hàng hóa thuộc 
Danh mục sản phẩm 
CNTT đã qua sử 
dụng cấm nhập khẩu 
cho thương nhân 
nước ngoài để tiêu 
thụ ở nước ngoài; 
- Quyết định số 
2645/QĐ-BKHCN 
ngày 02 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
công nghệ thông tin, 
điện tử thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3504/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 

Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 

16268/TTr-SNNMT-VP ngày 29 tháng 5 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Đo đạc và Bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, gồm: 02 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 
17/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
1269/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc và bản đồ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./ 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐO ĐẠC VÀ 
BẢN ĐỒ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Câp, bô 
sung, gia 
hạn, câp 
lại, câp 
đôi giây 

phép hoạt 
động đo 
đạc và 
bản đồ1 

* Câp giây 
phép/bô sung 

danh mục 
hoạt động đo 
đạc và bản 

đô: là 11 ngày 
làm việc, cụ 
thể như sau: 

- Tại Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường: là 07 

ngày làm việc 
gồm: 

+ Thời hạn 
tiếp nhận hồ 
sơ: 02 ngày 
làm việc. 

+ Thời hạn 
thẩm định hồ 
sơ: 05 ngày 

làm việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
- Tại Cục Đo 

đạc, Bản đồ và 
Thông tin địa 
lý Việt Nam: 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố: 
* Khu vực I: 

Số43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

* Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

* Khu vực 
III: Số 4 , 

Nguyễn Tât 
Thành, 

- Cơ quan 
có thẩm 

quyền quyết 
định: Cục 

Đo đạc, Bản 
đồ và 

Thông tin 
đại lý Việt 

Nam. 
- Cơ quan 
giải quyết 

tại địa 
phương: Sở 

Nông 
nghiệp và 

Môi trường. 

* Câp giây 
phép/bô sung 

danh mục 
hoạt động đo 
đạc và bản 

đô: 
1. Dưới 03 

hoạt động dịch 
vụ đo đạc và 

bản đồ: 
4.090.000 

đồng/hồ sơ. 
2. Từ 03 đến 
05 hoạt động 

dịch vụ đo đạc 
và bản đồ: 
5.540.000 

đồng/hồ sơ. 
3. Từ 06 đến 
08 hoạt động 

dịch vụ đo đạc 
và bản đồ: 
6.030.000 

đồng/hồ sơ. 
4. Từ 09 đến 
11 hoạt động 

dịch vụ đo đạc 

Luật Đo đạc và 
bản đồ số 
27/2018/QH14 
ngày 14 tháng 6 
năm 2018. 

Luật sửa đôi, bô 
sung một số điều 
của 15 Luật trong 
lĩnh vực nông 
nghiệp và môi 
trường số 
146/2025/QH15 
ngày 11 tháng 12 
năm 2025; 

Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Đo 
đạc và bản đồ; 

Nghị định số 
136/2021/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2021 của 

hính phủ sửa đôi, 

1 Đối với trường hợp tô chức đề nghị câp giây phép/ bô sung danh mục/ gia hạn giây phép hoạt động đo đạc và bản đồ TRỪ các tô 
chức đề nghị câp giây phép thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập; Tông công ty do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định thành lập; tô chức thuộc tô chức trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có pháp 
nhân và hạch toán độc lập; tô chức có pháp nhân và hạch toán độc lập trực thuộc Tông công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định 
thành lập; tô chức thuộc cơ quan trung ương của tô chức xã hội - nghề nghiệp; nhà thầu nước ngoài. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Thời hạn câp 
giấy phép: 03 
ngày làm việc 

kể từ ngày 
nhân được 

Biên bản thẩm 
định kèm hồ 

sơ đề nghị cấp 
giây phép/bổ 

sung danh mục 
hoạt động đo 

đạc và bản đồ. 
+ Thời hạn trả 

kết quả: 01 
ngày làm việc 

kể từ ngày 
thông báo. 
* Gia hạn 
giấy phép 

hoạt động đo 
đạc và bản > • 

đô: là 10 ngày 
làm việc, cụ 
thể như sau: 

- Tại Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường: không 
quá 06 ngày 

làm việc, gồm: 
+ Thời hạn 

tiếp nhân hồ 
sơ: 02 ngày 
làm việc. 

+ Thời hạn 
thẩm định hồ 
sơ: 04 ngày 

làm việc kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
- Tại Cục Đo 

đạc, Bản đồ và 
Thông tin địa 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

và bản đồ: 
6.510.000 

đồng/hồ sơ. 
5. Từ 12 đến 
14 hoạt động 

dịch vụ đo đạc 
và bản đồ: 
7.000.000 

đồng/hồ sơ. 
*Gia hạn giấy 

phép hoạt 
động đo đạc 
và bản đô: 

chưa quy định. 

bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luât Đo đạc và 
bản đồ 
- Nghị định số 
22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 
năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của các Nghị 
định liên quan đến 
hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh 
vực tài nguyên và 
môi trường; 
- Nghị định số 
39/2026/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 27/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luât Đo 
đạc và bản đồ được 
sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 
136/2021/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2021 của 
Chính phủ và Nghị 
định số 
22/2023/NĐ-CP 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lý Việt Nam: 
+ Thời hạn cấp 
giấy phép: 03 
ngày làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 

biên bản thẩm 
định kèm hồ 

sơ đề nghị gia 
hạn giấy phép 
hoạt động đo 

đạc và bản đồ. 
+ Thời hạn trả 

kết quả: 01 
ngày làm việc 

kể từ ngày 
thông báo. 

ngày 12 tháng 5 
năm 2023 của 
Chính phủ; 
- Thông tư số 
34/2017/TT-BTC 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm 
định cấp giấy phép 
hoạt động đo đạc 
và bản đồ; 
- Thông tư số 
33/2019/TT-BTC 
ngày 10 tháng 6 
năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
34/2017/TT-BTC 
ngày 21 tháng 4 
năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm 
định cấp giấy phép 
hoạt động đo đạc 
và bản đồ và Thông 
tư số 196/2016/TT-
BTC ngày 08 tháng 
11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí khai 
thác, sử dụng thông 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tin, dữ liệu đo đạc 
và bản đồ; 
- Nghị định số 
118/2025/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 6 
năm 2025 của 
Chính phủ về việc 
thực hiện thủ tục 
hành chính theo cơ 
chế một cửa, một 
cửa liên thông tại 
Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ 
công quốc gia được 
sửa đổi, bổ sung 
một số điều bởi 
Nghị định số 
367/2025/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 118/2025/NĐ-
CP ngày 09 tháng 6 
năm 2025 của 
Chính phủ. 
- Nghị quyết số 
17/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ về việc 
cắt giảm, phân cấp, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 
- Quyết định số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1931/QĐ-BNNMT 
ngày 26 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
cắt giảm, đơn giản 
hóa lĩnh vực đo đạc 
và bản đồ thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

2 Cấp, gia 
hạn, cấp 
lại, cấp 

đổi chứng 
chỉ hành 
nghề đo 
đạc và 
bản đồ 
hạng II 

* Đối với cấp 
chứng chỉ 

hành nghề đo 
đạc và bản đồ 
hạng II: Sau 
thời hạn 07 

ngày làm việc 
kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 
* Đối với gia 
hạn/ cấp lại/ 

cấp đổi chứng 
chỉ hành nghề 
đo đạc và bản 

đồ hạng II: 
Trong thời hạn 

03 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 

phố: 
* Khu vực I: 

Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

* Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh. 

* Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

Chưa quy 
định 

- Luật Đo đạc và 
bản đồ số 
27/2018/QH14 
ngày 14 tháng 6 
năm 2018. 
- Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của 15 Luật trong 
lĩnh vực nông 
nghiệp và môi 
trường số 
146/2025/QH15 
ngày 11 tháng 12 
năm 2025; 
- Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Đo 
đạc và bản đồ; 
- Nghị định số 
136/2021/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2021 của 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

phục vụ 
hành chính 

công cấp xã. 

Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Đo đạc và 
bản đồ 
- Nghị định số 
22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 
năm 2023 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của các Nghị 
định liên quan đến 
hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh 
vực tài nguyên và 
môi trường; 
- Nghị định số 
39/2026/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 01 
năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 27/2019/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Đo 
đạc và bản đồ được 
sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 
136/2021/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2021 của 
Chính phủ và Nghị 
định số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

22/2023/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 
năm 2023 của 
Chính phủ; 
- Nghị định số 
118/2025/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 6 
năm 2025 của 
Chính phủ về việc 
thực hiện thủ tục 
hành chính theo cơ 
chế một cửa, một 
cửa liên thông tại 
Bộ phận Một cửa 
và Công Dịch vụ 
công quốc gia được 
sửa đôi, bô sung 
một số điều bởi 
Nghị định số 
367/2025/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của 
Chính phủ sửa đôi, 
bô sung một số 
điều của Nghị định 
số 118/2025/NĐ-
CP ngày 09 tháng 6 
năm 2025 của 
Chính phủ. 
- Nghị quyết số 
17/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ về việc 
cắt giảm, phân câp, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Môi trường. 
- Quyết định số 
1931/QĐ-BNNMT 
ngày 26 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
căt giảm, đơn giản 
hóa lĩnh vực đo đạc 
và bản đồ thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Tên thủ tục hành 
chính Tên Văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

1 Cung cấp thông tin, dữ 
liệu, sản phẩm đo đạc 
và bản đồ 
(mã 1.011671) 

- Mục 1 Phụ lục IV Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29 
tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về việc căt giảm, phân cấp, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính và căt giảm, đơn giản hóa 
điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
- Quyết định số 1931/QĐ-BNNMT ngày 26 tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, căt giảm, đơn 
giản hóa lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNQ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH ^ ~ T ^ ^ ^ ^ ̂  , . „ „ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3505/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP gày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 

Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 

5449/TTr-SKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa 
học và Công nghệ, gồm: 09 thủ tục mới ban hành và 16 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ và Thông tư số 
22/2026/TT- BKHCN ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ có hiệu lực. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ 
LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục Công 
bố năng lực 
của tổ chức 

cung cấp dịch 
vụ kiểm định, 
hiệu chuẩn, 
thử nghiệm 
phương tiện 
đo nhóm 1, 
chuẩn đo 

lường không 
dùng trực tiếp 
để kiểm định 
phương tiện 
đo nhóm 2 

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày nhận 
bản công bố 

hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

cấp xã. 

- Cơ quan giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 

Cơ quan 
chuyên môn 

được Chủ tịch 
Ủy ban nhân 
dân Thành 

phố phân cấp, 
ủy quyền. 

- Thẩm quyền 
ký quyết định: 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 

Thành phố 

Không - Nghị quyết số 
66.18/2O26/NQ-
CP ngày 
18/05/2026 của 
Chính phủ về 
phân quyền, cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện 
kinh doanh. 
- Quyết định số 
2669/QĐ-
BKHCN ngày 04 
tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ. 

2 Thủ tục Điều Trong thời - Trung tâm - Cơ quan giải Không - Nghị quyết số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chỉnh nội 
dung của bản 
công bố năng 

lực của tổ 
chức cung cấp 
dịch vụ kiểm 

định, hiệu 
chuẩn, thử 

nghiệm 
phương tiện 
đo nhóm 1, 
chuẩn đo 

lường không 
dùng trực tiếp 
để kiểm định 
phương tiện 
đo nhóm 2 

hạn 03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày nhận 
bản công bố 

hợp lệ 

Phục vu hành 
chính công 

Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Văn Bá, 
phường Thủ 

Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vu hành 
chính công 

cấp xã. 

quyết thủ tục 
hành chính: 

Cơ quan 
chuyên môn 

được Chủ tịch 
Ủy ban nhân 
dân Thành 

phố phân cấp, 
ủy quyền. 

- Thẩm quyền 
ký quyết định: 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 

Thành phố 

66.18/2026/NQ-
CP ngày 
18/05/2026 của 
Chính phủ về 
phân quyền, cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện 
kinh doanh. 
- Quyết định số 
2669/QĐ-
BKHCN ngày 04 
tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ. 

Thủ tục Hủy 
bỏ bản công 
bố năng lực 
đã được ghi 
nhận của tổ 

chức cung cấp 
dịch vụ kiểm 

định, hiệu 
chuẩn, thử 

nghiệm 
phương tiện 
đo nhóm 1, 
chuẩn đo 

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày nhận 
được văn 

bản đề nghị 
của tổ chức 

hoặc yêu cầu 
của cơ quan 
nhà nước có 
thẩm quyền 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 

- Cơ quan giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 

Cơ quan 
chuyên môn 

được Chủ tịch 
Ủy ban nhân 
dân Thành 

phố phân cấp, 
ủy quyền. 

- Thẩm quyền 
ký quyết định: 
Chủ tịch Ủy 

Không - Nghị quyết số 
66.18/2O26/NQ-
CP ngày 
18/05/2026 của 
Chính phủ về 
phân quyền, cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện 
kinh doanh. 
- Quyết định số 
2669/QĐ-
BKHCN ngày 04 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

lường không 
dùng trực tiếp 
để kiểm định 
phương tiện 
đo nhóm 2. 

chính, đường 
Lê Lợi, 

phường Bình 
Dương. 

+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

cấp xã. 

ban nhân dân 
Thành phố 

tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ. 

4 Thủ tục Công 
bố năng lực tư 
vấn đối với tổ 
chức tư vấn 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

công bố hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

Cơ quan 
chuyên môn 
trực thuộc 

được Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 
giao thực 

hiện. 

Không - Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
nước; 
- Thông tư số 
26/2014/TT-
BKHCN ngày 10 
tháng 10 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ quy định chi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

câp xã. tiêt thi hành 
Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN iSO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
nước; 
- Nghị quyết số 
20/2026/N Q-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ phân 
câp, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
22/2026/TT-
BKHCN ngày 20 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ ban 
hành Thông tư 
sửa đổi, bổ sung 
một số thông tư 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

lường chất lượng 
để thực hiện cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và phù hợp 
với pháp luật về 
đầu tư kinh 
doanh; 
- Quyết định số 
2669/QĐ-
BKHCN ngày 04 
tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ. 

5 Thủ tục Công 
bố năng lực tư 

vấn đối với 
chuyên gia tư 
vấn độc lập 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

công bố hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 

Cơ quan 
chuyên môn 
trực thuộc 

được Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 
giao thực 

hiện. 

Không - Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phường Bình 
Dương. 

+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

cấp xã. 

nước; 
- Thông tư số 
26/2014/TT-
BKHCN ngày 10 
tháng 10 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ quy định chi 
tiết thi hành 
Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
nước; 
- Nghị quyết số 

20/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ phân 
cấp, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 

22/2026/TT-
BKHCN ngày 20 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ ban 
hành Thông tư 
sửa đổi, bổ sung 
một số thông tư 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
để thực hiện cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và phù hợp 
với pháp luật về 
đầu tư kinh 
doanh; 
- Quyết định số 
2669/QĐ-
BKHCN ngày 04 
tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ. 

6 Thủ tục Công 
bố năng lực 
đánh giá đối 
với tổ chức 
chứng nhận 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

công bố hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
+ Khu vực I: 

Cơ quan 
chuyên môn 
trực thuộc 

được Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 
giao thực 

Không - Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

cấp xã. 

hiện. quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
nước; 
- Thông tư số 

26/2014/TT-
BKHCN ngày 10 
tháng 10 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ quy định chi 
tiết thi hành 
Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
nước; 
- Nghị quyết số 

20/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ phân 
cấp, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

điêu kiện kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
22/2026/TT-
BKHCN ngày 20 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ ban 
hành Thông tư 
sửa đổi, bổ sung 
một số thông tư 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
để thực hiện cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tuc hành 
chính và phù hợp 
với pháp luật vê 
đầu tư kinh 
doanh; 
- Quyết định số 
2669/QĐ-
BKHCN ngày 04 
tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ vê 
việc công bố thủ 
tuc hành chính 
mới ban hành 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Khoa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

học và Công 
nghệ. 

7 Thủ tục Điều 
chỉnh Bản 

công bố năng 
lực tư vấn, 
đánh giá 

03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được Bản 
công bố 

năng lực hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

cấp xã. 

Cơ quan 
chuyên môn 
trực thuộc 

được Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 
giao thực 

hiện. 

Không - Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
nước; 
- Thông tư số 

26/2014/TT-
BKHCN ngày 10 
tháng 10 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ quy định chi 
tiết thi hành 
Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN iSO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước; 
- Nghị quyết số 

20/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ phân 
cấp, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
22/2026/TT-
BKHCN ngày 20 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ ban 
hành Thông tư 
sửa đổi, bổ sung 
một số thông tư 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
để thực hiện cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và phù hợp 
với pháp luật về 
đầu tư kinh 
doanh; 
- Quyết định số 
2669/QĐ-
BKHCN ngày 04 
tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

mới ban hành 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ. 

8 Thủ tục Công 
bố năng lực 

đào tạo 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

công bố hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

cấp xã. 

Cơ quan 
chuyên môn 
trực thuộc 

được Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 
giao thực 

hiện. 

Không - Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
nước; 
- Thông tư số 

26/2014/TT-
BKHCN ngày 10 
tháng 10 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ quy định chi 
tiết thi hành 
Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN iSO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
nước; 
- Nghị quyết số 

20/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ phân 
cấp, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điêu kiện kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
22/2026/TT-
BKHCN ngày 20 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ ban 
hành Thông tư 
sửa đổi, bổ sung 
một số thông tư 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
để thực hiện cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và phù hợp 
với pháp luật vê 
đầu tư kinh 
doanh; 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 215+216/Ngày 15-7-2026 32 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 
2669/QĐ-
BKHCN ngày 04 
tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ. 

9 Thủ tục Điều 
chỉnh Bản 

công bố năng 
lực đào tạo 

03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được Bản 
công bố 

năng lực hợp 
lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Cơ quan 
chuyên môn 
trực thuộc 

được Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 
giao thực 

hiện. 

Không - Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
nước; 
- Thông tư số 

26/2014/TT-
BKHCN ngày 10 
tháng 10 năm 
2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa 
học và Công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phục vụ hành 
chính công 

cấp xã. 

nghệ quy định chi 
tiết thi hành 
Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp 
dụng hệ thống 
quản lý chất 
lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia 
TCVN iSO 
9001:2008 vào 
hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống 
hành chính nhà 
nước; 
- Nghị quyết số 

20/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ phân 
cấp, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
22/2026/TT-
BKHCN ngày 20 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ ban 
hành Thông tư 
sửa đổi, bổ sung 
một số thông tư 
trong lĩnh vực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tiêu chuân đo 
lường chất lượng 
để thực hiện cắt 
giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính và phù hợp 
với pháp luật về 
đầu tư kinh 
doanh; 
- Quyết định số 
2669/QĐ-
BKHCN ngày 04 
tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ về 
việc công bố thủ 
tục hành chính 
mới ban hành 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực 
tiêu chuân đo 
lường chất lượng 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ. 

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công 
bố danh mục TTHC 

Văn bản pháp luật 
quy định việc bãi bỏ 

TTHC 

1 3.000450 Thủ tục Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký cung cấp 
dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuân, thử nghiệm phương 
tiện đo, chuân đo lường 

Quyết định số 
1285/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 3 năm 
2026 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 

- Nghị quyết số 
66. 1 8/202Ó/NQCP 
ngày 18 tháng 05 
năm 2026 về phân 
quyên, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điêu 
kiện kinh doanh. 

2 3.000463 Thủ tục Cấp lại giấy 
chứng nhận đăng ký cung 
cấp dịch vụ kiểm định, 

Thành phố vê việc 
công bố danh mục 
thủ tục hành chính 

- Nghị quyết số 
66. 1 8/202Ó/NQCP 
ngày 18 tháng 05 
năm 2026 về phân 
quyên, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính, điêu 
kiện kinh doanh. 
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TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công 
bố danh mục TTHC 

Văn bản pháp luật 
quy định việc bãi bỏ 

TTHC 
hiệu chuân, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuân đo 
lường 

mới ban hành; được 
sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ lĩnh vực 

- Quyêt định số 
2669/QĐ-BKHCN 
ngày 04 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực tiêu 
chuân đo lường chất 
lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

3 3.000452 Thủ tục Chấm dứt hiệu lực 
của giấy chứng nhận đăng 
ký khi nhận được đề nghị 
chấm dứt của tổ chức cung 
cấp dịch vụ kiểm định, 
hiệu chuân, thử nghiệm 

Tiêu chuân đo lường 
chất lượng thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa 
học và Công nghệ 
(thứ tự B.1, B.2, B.3 
Danh mục kèm 
theo). 

- Quyêt định số 
2669/QĐ-BKHCN 
ngày 04 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực tiêu 
chuân đo lường chất 
lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

4 3.000475 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận 
đủ điều kiện tư vấn Hệ 
thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuân quốc gia 
TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước cho tổ 
chức tư vấn 

Quyết định số 
3444/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh 
vực Tiêu chuân Đo 
lường Chất lượng 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 tại 
Danh muc kèm theo). 

- Thông tư số 
22/2026/TT-
BKHCN ngày 20 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ ban hành 
Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số thông 
tư trong lĩnh vực 
tiêu chuân đo lường 
chất lượng để thực 
hiện cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính và phù 
hợp với pháp luật về 
đầu tư kinh doanh; 
- Quyêt định số 
2669/QĐ-BKHCN 
ngày 04 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc 

5 3.000476 Thủ tục Cấp lại Giấy xác 
nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ 
thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuân quốc gia 
TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước cho tổ 
chức tư vấn 

Quyết định số 
3444/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh 
vực Tiêu chuân Đo 
lường Chất lượng 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 tại 
Danh muc kèm theo). 

- Thông tư số 
22/2026/TT-
BKHCN ngày 20 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ ban hành 
Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số thông 
tư trong lĩnh vực 
tiêu chuân đo lường 
chất lượng để thực 
hiện cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính và phù 
hợp với pháp luật về 
đầu tư kinh doanh; 
- Quyêt định số 
2669/QĐ-BKHCN 
ngày 04 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc 

6 3.000477 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận 
đủ điều kiện tư vấn Hệ 
thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuân quốc gia 
TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước cho 
chuyên gia tư vấn độc lập 

Quyết định số 
3444/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh 
vực Tiêu chuân Đo 
lường Chất lượng 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 tại 
Danh muc kèm theo). 

- Thông tư số 
22/2026/TT-
BKHCN ngày 20 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ ban hành 
Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số thông 
tư trong lĩnh vực 
tiêu chuân đo lường 
chất lượng để thực 
hiện cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính và phù 
hợp với pháp luật về 
đầu tư kinh doanh; 
- Quyêt định số 
2669/QĐ-BKHCN 
ngày 04 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc 
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TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công 
bố danh mục TTHC 

Văn bản pháp luật 
quy định việc bãi bỏ 

TTHC 

7 3.000478 Thủ tục cấp lại Giấy xác 
nhận đủ điều kiện tư vấn Hệ 
thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước cho 
chuyên gia tư vấn độc lập 

công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất 
lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

8 3.000479 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận 
đủ điều kiện đánh giá Hệ 
thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước cho tổ 
chức chứng nhận 

công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành 
được sửa đổi, bổ 
sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất 
lượng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

9 3.000480 Thủ tục Cấp lại Giấy xác 
nhận đủ điều kiện đánh giá 
Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 đối với cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước cho tổ 
chức chứng nhận 

10 3.000481 Thủ tục Cấp lại Giấy xác 
nhận đủ điều kiện tư vấn, 
đánh giá Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001 
đối với cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước cho tổ chức tư 
vấn, chuyên gia tư vấn độc 
lập, tổ chức chứng nhận và 
thẻ cho chuyên gia trong 
trường hợp bị mất, hỏng 
hoặc thay đổi tên, địa chỉ 
liên lạc 

11 3.000482 Thủ tục Cấp bổ sung thẻ 
chuyên gia tư vấn, thẻ 
chuyên gia đánh giá cho tổ 
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TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công 
bố danh mục TTHC 

Văn bản pháp luật 
quy định việc bãi bỏ 

TTHC 
chức tư vấn, tổ chức chứng 
nhân 

12 3.000483 Thủ tục Cấp Giấy xác nhân 
đủ điều kiện đào tạo về tư 
vấn, đánh giá Hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001 cho chuyên gia tư vấn, 
đánh giá thực hiện tư vấn, 
đánh giá tại cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước 

13 3.000484 Thủ tục Đăng ký cấp lại 
Giấy xác nhân đủ điều kiện 
đào tạo về tư vấn, đánh giá 
Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 cho 
chuyên gia tư vấn, đánh giá 
thực hiện tư vấn, đánh giá 
tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ 
thống hành chính nhà nước 

14 3.000485 Thủ tục Cấp lại Giấy xác 
nhân đủ điều kiện đào tạo về 
tư vấn, đánh giá Hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001 cho chuyên gia tư vấn, 
đánh giá trong trường hợp bị 
mất, hỏng hoặc thay đổi tên, 
địa chỉ liên lạc 

15 3.000487 Thủ tục Cấp Thông báo tiếp 
nhân hồ sơ công bố bổ sung, 
điều chỉnh phạm vi đào tạo 

16 3.000486 Thủ tục Cấp Thông báo tiếp 
nhân hồ sơ công bố đủ năng 
lực thực hiện hoạt động đào 
tạo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3506/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 

Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 

hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 

và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình sô 2631/TTr-

SATTP ngày 10 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 08 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2026. 
Riêng các thủ tục hành chính có mã 1.003814 và mã 2.001604 có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01 tháng 9 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục: 

- Thứ tự 1, 2 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1275/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm 
sản và thủy sản. 

- Thứ tự 4, 5, 6, 7 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3333/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở An toàn thực 
phẩm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở An toàn thực phẩm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung 
tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Kiểm tra 
nhà nước về 
an toàn thực 
phẩm nhập 
khẩu theo 
phương 

thức kiểm 
tra thông 
thường 

thuộc thẩm 
quyền quản 
lý của Bộ 

Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(mã thủ tục 
1.003814) 

03 (ba) ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 

hồ sơ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

Sở An toàn 
thực phẩm 

Theo quy 
định của 
pháp luật 

về phí và lệ 
phí 

- Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP 
ngày 02/02/2018 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật an toàn 
thực phẩm; 
- Thông tư số 
22/2026/TT-
BNNMT ngày 19 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
số Thông tư liên 
quan phân cấp, cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường; 
- Luật Phí, lệ phí 
số 97/2015/QHI3 
ngày 25 tháng 11 
năm 2015 của 
Quốc hội. 
- Quyết định số 
1908/QĐ-BNNMT 
ngày 25 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tuc 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

2 Kiểm tra 
nhà nước về 
an toàn thực 
phẩm nhập 
khẩu theo 
phương 
thức kiểm 
tra chặt 
thuộc thẩm 
quyền quản 
lý của Bộ 
Nông 
nghiệp và 
Môi trường 
(mã thủ tục 
2.001604) 

07 (bảy) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ. 

- Trung tâm 
Phục vu hành 
chính công 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 
tâm hành 
chính, đường 
Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm 
Phục vu hành 
chính công cấp 
xã. 

Sở An toàn 
thực phẩm 

Theo quy 
định của 
pháp luật 
về phí và lệ 
phí 

- Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP 
ngày 02/02/2018 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của Luật an toàn 
thực phẩm; 
- Thông tư số 
22/2026/TT-
BNNMT ngày 19 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
số Thông tư liên 
quan phân cấp, cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tuc hành chính 
thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường; 
- Luật Phí, lệ phí 
số 97/2015/QHI3 
ngày 25 tháng 11 
năm 2015 của 
Quốc hội; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định số 
1908/QĐ-BNNMT 
ngày 25 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

3 Cấp Giấy 
chứng nhận 

cơ sở đủ 
điều kiện an 

toàn thực 
phẩm đối 
với cơ sở 
sản xuất, 

kinh doanh 
thực phẩm 
nông, lâm, 
thủy sản 

(mã thủ tục 
2.001827) 

15 ngày kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

Sở An 
toàn thực 
phẩm: Đối 
với trường 
hợp cơ sở 
sản xuất, 

kinh doanh 
thực phẩm 
nông, lâm, 
thủy sản 

(trừ cơ sở 
sản xuất 
ban đầu) 
Sở Nông 

nghiệp và 
Moi 

trường: 
Đối với 

trường hợp 
cơ sở sản 
xuất ban 

đầu về sản 
xuất muối; 
cơ sở sản 
xuất ban 

700.000 
đồng/lần/cơ 

sở 

- Luật An toàn 
thực phẩm số 
55/2010/QH12 
ngày 17 tháng 6 
năm 2010; 
- Thông tư số 
38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 
25 tháng 12 năm 
2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
quy định việc thẩm 
định, chứng nhận 
cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực 
phẩm nông, lâm, 
thủy sản đủ điều 
kiện an toàn thực 
phẩm thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn; 
- Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

xã. đầu về 
thủy sản; 
tàu cá có 
chiều dài 
từ 15 mét 
trở lên; 

cảng cá; cơ 
sở sản xuất 

nước đá 
thuộc cảng 
cá; cơ sở 

nuôi trồng 
thủy sản); 
cơ sở sản 
xuất ban 
đầu trong 
lĩnh vực 

chăn nuôi, 
thú y; cơ 

sở giết mổ 
động vật 
tập trung; 
cơ sở sản 
xuất ban 
đầu trong 
lĩnh vực 
trồng trọt 

17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 
28 tháng 11 năm 
2024 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
Sửa đổi, bổ sung 
một số Thông tư 
quy định thẩm 
định, chứng nhận 
cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực 
phẩm nông, lâm, 
thủy sản đủ điều 
kiện bảo đảm an 
toàn thực phẩm 
thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn 
- Thông tư số 
17/2025/TT-
BNNMT của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định về phân cấp 
quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực 
quản lý chất lượng 
nông lâm sản và 
thủy sản 
- Thông tư số 
22/2026/TT-
BNNMT ngày 19 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
số Thông tư liên 
quan phân cấp, cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường; 
- Thông tư 
số 286/2016/TT-
BTC ngày 
14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính Quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
thẩm định quản lý 
chất lượng, an toàn 
thực phẩm trong 
lĩnh vực nông 
nghiệp, được sửa 
đổi, bổ sung tại 
Thông tư số 
44/2018/TT-BTC 
ngày 07/5/2018 
của Bộ Tài chính. 
- Quyết định số 
1908/QĐ-BNNMT 
ngày 25 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 
- Quyết định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

723/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 01 
năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho 
Giám đốc Sở An 
toàn thực phẩm 
thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền 
han của Chủ tich 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong 
công tác quản lý 
nhà nước về an 
toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
phố; 
- Quyết định số 
1784/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 3 
năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho 
Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường thực hiện 
các nhiệm vụ, 
quyền han của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố 
trong lĩnh vực thủy 
sản và kiểm ngư; 
quản lý chất lượng 
nông lâm sản và 
thủy sản. 

4 Cấp Giấy 
chứng nhận 
lưu hành tự 

do (CFS) 
đối với hàng 

hóa xuất 

03 (ba) ngày 
làm việc kể 

từ ngày nhận 
đủ hồ sơ 

đăng ký cấp 
CFS đúng 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Sở An 
toàn thực 
phẩm: Đối 
với trường 
hợp danh 
mục sản 

Không có. - Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 
của Chính phủ quy 
định 
chi tiết một số điều 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khẩu thuộc 
phạm vi 

quản lý của 
Bộ Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(mã thủ tục 
2.001730) 

quy định. Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

phẩm/nhó 
m sản 

phẩm thực 
phẩm; 

hàng hóa 
theo quy 
định tại 

Phụ lục III 
Nghị định 

số 
15/2018/N 
Đ-CP ngày 
02 tháng 
02 năm 

2018 của 
Chính phủ 

về Quy 
định chi 
tiết thi 

hành một 
số điều của 

Luật An 
toàn thực 

phẩm: 
Sở Nông 

nghiệp và 
Môi 

trường: 
Đối với 

trường hợp 
danh mục 
hàng hóa 
trong lĩnh 
vực trồng 
trọt và bảo 
vệ thực vật 

(gồm: 
Giống cây 
trồng; Vật 

tư nông 
nghiệp, 

phân bón; 
Sản phẩm 
trong sản 

của Luật Quản lý 
ngoại thương; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy 
định phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp 
và môi trường 
(mục 1 Phụ lục 
VI); 
- Thông tư số 
17/2025/TT-
BNNMT ngày 
19/6/2025 của BỘ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định 
phân cấp quản lý 
nhà nước trong 
lĩnh vực quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản; 
- Thông tư số 
22/2026/TT-
BNNMT ngày 19 
tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường sửa 
đổi, bổ sung một 
số Thông tư liên 
quan phân cấp, cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường; 
- Quyết định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

xuất, thu 
hoạch sản 

phẩm 
trồng trọt; 
Phụ gia, 
hóa chất 
sử dụng 

trong nông 
nghiệp, 

thuốc bảo 
vệ thực 

vật); danh 
mục hàng 
hóa trong 
lĩnh vực 

chăn nuôi, 
thú y 

(giống vật 
nuôi, gia 
súc, gia 
cầm, vật 
nuôi; Vật 
tư nông 
nghiệp; 
Thức ăn, 
nguyên 
liệu sản 

xuất thức 
ăn chăn 

nuôi; Sản 
phẩm 

trong nuôi 
trồng; Phụ 
gia, hóa 
chất sử 

dụng trong 
nông 

nghiệp, 
thuốc thú 
y, thuốc 

thú y; thủy 
sản); danh 
mục hàng 
hóa trong 

1908/QĐ-BNNMT 
ngày 25 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Quyết định số 
723/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 01 
năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho 
Giám đốc Sở An 
toàn thực phẩm 
thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền 
hạn của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong 
công tác quản lý 
nhà nước về an 
toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
phố; 
- Quyết định số 
1784/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 3 
năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho 
Giám đốc Sở Nông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lĩnh vực 
thủy sản 
và kiểm 

ngư (giống 
thủy sản; 
thức ăn 

thủy sản, 
chất bổ 

sung vào 
thức ăn 

thủy sản; 
chế phẩm 
sinh học, 
hóa chất 
xử lý, cải 
tạo môi 
trường 

dùng trong 
nuôi trồng 
thủy sản); 
dụng cụ, 
thiết bị 
chuyên 

dùng trong 
nuôi trồng 
thủy sản 

nghiệp và Môi 
trường thực hiện 
các nhiệm vụ, 
quyền hạn của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố 
trong lĩnh vực thủy 
sản và kiểm ngư; 
quản lý chất lượng 
nông lâm sản và 
thủy sản. 

5 Chỉ định cơ 
sở kiểm 

nghiệm thực 
phẩm phục 
vụ quản lý 
nhà nước 

(mã thủ tục 
1.003111) 

35 (ba mươi 
lăm) ngày 

làm việc nếu 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

(không bao 
gồm thời 
gian đánh 

giá năng lực 
thực tế tại cơ 

sở kiểm 
nghiệm, thời 

gian khắc 
phục của cơ 

sở kiểm 
nghiệm) 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 

Sở An toàn 
thực phẩm 

Đánh giá 
lần đầu 

32.000.000 
đồng/lần/ 

phòng kiểm 
nghiệm 

- Luật An toàn 
thực phẩm năm 
2010; 
- Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của luật an toàn 
thực phẩm; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 06 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

định phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp 
và môi trường; 
- Thông tư số 
17/2025/TT-
BNNMT ngày 19 
tháng 6 năm 2025 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định về 
phân cấp quản lý 
nhà nước trong 
lĩnh vực quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản; 
- Thông tư liên tịch 
số 20/2013/TTLT-
BYT-BCT-
BNNPTNT ngày 
01 tháng 08 năm 
2013 của Bộ Y tế, 
Bộ Công thương 
và Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
quy định điều kiện, 
trình tự thủ tục chỉ 
định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý 
nhà nước; 
- Thông tư số 
22/2026/TTBNNM 
T ngày 19 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường sửa đổi, bổ 
sung một số Thông 
tư liên quan phân 
cấp, cắt giảm, đơn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

giản hóa thủ tục 
hành chính thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Thông tư số 
286/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
thẩm định quản lý 
chất lượng, an toàn 
thực phẩm trong 
lĩnh vực nông 
nghiệp; 
- Nghị quyết 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính dựa 
trên dữ liệu. 
- Nghị quyết 
66.16/NQ-CP ngay 
07 tháng 4 năm 
2026 của Chính 
phủ quy định cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
quy định liên quan 
đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh; 
- Quyết định số 
1908/QĐ-BNNMT 
ngày 25 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 
- Quyết định số 
723/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 01 
năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho 
Giám đốc Sở An 
toàn thực phẩm 
thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền 
hạn của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong 
công tác quản lý 
nhà nước về an 
toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
phố. 

6 Chỉ định cơ 
sở kiểm 

nghiệm thực 
phẩm đã 

được công 
nhận theo 

Tiêu chuẩn 
quốc gia 
TCVN 

ISO/IEC 
17025:2007 

30 (ba mươi) 
ngày làm 

việc nếu hồ 
sơ đầy đủ, 

hợp lệ 
(không bao 
gồm thời 
gian đánh 

giá năng lực 
thực tế tại cơ 

sở kiểm 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 

Sở An toàn 
thực phẩm 

Đánh giá 
lần đầu 

32.000.000 
đồng/lần/ 

phòng kiểm 
nghiệm 

- Luật An toàn 
thực phẩm năm 
2010; 
- Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của luật an toàn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoặc Tiêu 
chuẩn quốc 
tế ISO/IEC 
17025:2005 
(mã thủ tục 
1.003082) 

nghiệm, thời 
gian khắc 

phục của cơ 
sở kiểm 
nghiệm). 

Tòa nhà Trung 
tâm hành 

chính, đường 
Lê Lợi, 

phường Bình 
Dương. 

+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

thực phẩm; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 06 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp 
và môi trường; 
- Thông tư số 
17/2025/TT-
BNNMT ngày 19 
tháng 6 năm 2025 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định về 
phân cấp quản lý 
nhà nước trong 
lĩnh vực quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản; 
- Thông tư liên tịch 
số 20/2013/TTLT-
BYT-BCT-
BNNPTNT ngày 
01 tháng 08 năm 
2013 của Bộ Y tế, 
Bộ Công thương 
và Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
quy định điều kiện, 
trình tự thủ tục chỉ 
định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý 
nhà nước; 
- Thông tư số 
22/2026/TTBNNM 
T ngày 19 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường sửa đổi, bổ 
sung một số Thông 
tư liên quan phân 
cấp, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Thông tư số 
286/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
thẩm định quản lý 
chất lượng, an toàn 
thực phẩm trong 
lĩnh vực nông 
nghiệp; 
- Nghị quyết 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính dựa 
trên dữ liệu. 
- Nghị quyết 
66.16/NQ-CP ngay 
07 tháng 4 năm 
2026 của Chính 
phủ quy định cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
quy định liên quan 
đến hoạt động sản 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

xuât, kinh doanh; 
- Quyết định số 
1908/QĐ-BNNMT 
ngày 25 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Quản lý 
chât lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 
- Quyết định số 
723/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 01 
năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho 
Giám đốc Sở An 
toàn thực phẩm 
thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền 
hạn của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong 
công tác quản lý 
nhà nước về an 
toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
phố. 

7 Gia hạn chỉ 
định cơ sở 

kiểm 
nghiệm thực 
phẩm phục 

35 (ba mươi 
lăm) ngày 

làm việc nếu 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 

Sở An toàn 
thực phẩm 

22.500.000 
đồng/lần/ 

phòng kiểm 
nghiệm 

- Luật An toàn 
thực phẩm năm 
2010; 
- Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vụ quản lý 
nhà nước 

(mã thủ tục 
1.003058) 

(không bao 
gồm thời 
gian đánh 

giá năng lực 
thực tế tại cơ 

sở kiểm 
nghiệm, thời 

gian khắc 
phục của cơ 

sở kiểm 
nghiệm) 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Văn Bá, 
phường Thủ 

Đức. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

ngày 02 tháng 02 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của luật an toàn 
thực phẩm; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 06 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp 
và môi trường; 
- Thông tư số 
17/2025/TT-
BNNMT ngày 19 
tháng 6 năm 2025 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định về 
phân cấp quản lý 
nhà nước trong 
lĩnh vực quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản; 
- Thông tư liên tịch 
số 20/2013/TTLT-
BYT-BCT-
BNNPTNT ngày 
01 tháng 08 năm 
2013 của Bộ Y tế, 
Bộ Công thương 
và Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
quy định điều kiện, 
trình tự thủ tục chỉ 
định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phục vụ quản lý 
nhà nước; 
- Thông tư số 
22/2026/TTBNNM 
T ngày 19 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường sửa đổi, bổ 
sung một số Thông 
tư liên quan phân 
cấp, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Thông tư số 
286/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
thẩm định quản lý 
chất lượng, an toàn 
thực phẩm trong 
lĩnh vực nông 
nghiệp; 
- Nghị quyết 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính dựa 
trên dữ liệu. 
- Nghị quyết 
66.16/NQ-CP ngay 
07 tháng 4 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2026 của Chính 
phủ quy định cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
quy định liên quan 
đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh; 
- Quyết định số 
1908/QĐ-BNNMT 
ngày 25 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 
- Quyết định số 
723/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 01 
năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho 
Giám đốc Sở An 
toàn thực phẩm 
thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền 
hạn của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong 
công tác quản lý 
nhà nước về an 
toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phố. 

8 Thay đổi, 
bổ sung 

phạm vi chỉ 
định cơ sở 

kiểm 
nghiệm 
phục vụ 

quản lý nhà 
nước (mã 

thủ tục 
2.001254) 

35 (ba mươi 
lăm) ngày 

làm việc nếu 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

(không bao 
gồm thời 
gian đánh 

giá năng lực 
thực tế tại cơ 

sở kiểm 
nghiệm, thời 

gian khắc 
phục của cơ 

sở kiểm 
nghiệm). 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

Sở An toàn 
thực phẩm 

22.500.000 
đồng/lần/ 

phòng kiểm 
nghiệm 

- Luật An toàn 
thực phẩm năm 
2010; 
- Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết thi 
hành một số điều 
của luật an toàn 
thực phẩm; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 06 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực nông nghiệp 
và môi trường; 
- Thông tư số 
17/2025/TT-
BNNMT ngày 19 
tháng 6 năm 2025 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định về 
phân cấp quản lý 
nhà nước trong 
lĩnh vực quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản; 
- Thông tư liên tịch 
số 20/2013/TTLT-
BYT-BCT-
BNNPTNT ngày 
01 tháng 08 năm 
2013 của Bộ Y tế, 
Bộ Công thương 
và Bộ Nông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
quy định điều kiện, 
trình tự thủ tục chỉ 
định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý 
nhà nước; 
- Thông tư số 
22/2026/TTBNNM 
T ngày 19 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường sửa đổi, bổ 
sung một số Thông 
tư liên quan phân 
cấp, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính thuộc 
phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Thông tư số 
286/2016/TT-BTC 
ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí 
thẩm định quản lý 
chất lượng, an toàn 
thực phẩm trong 
lĩnh vực nông 
nghiệp; 
- Nghị quyết 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

giản hóa thủ tục 
hành chính dựa 
trên dữ liệu. 
- Nghị quyết 
66.16/NQ-CP ngay 
07 tháng 4 năm 
2026 của Chính 
phủ quy định cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
quy định liên quan 
đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh; 
- Quyết định số 
1908/QĐ-BNNMT 
ngày 25 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực Quản lý 
chất lượng nông 
lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 
- Quyết định số 
723/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 01 
năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về việc 
ủy quyền cho 
Giám đốc Sở An 
toàn thực phẩm 
thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền 
hạn của Chủ tịch 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong 
công tác quản lý 
nhà nước về an 
toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
phố. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH ^ ~ T ^ ^ r T ~ ~ , ^ , , , _ „ ^ ^ ̂  ^ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3507/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc Bãi bỏ Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 

Và Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc 
hội vê việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 
4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiểm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phô tại Tờ trình sô 4166/TTr-
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BTL ngày 18 tháng 5 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật 

Bãi bỏ toàn bộ 02 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bao 
gồm: 

1. Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với 
một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa 
được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu. 

2. Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục thực hiện chế độ chính sách đối với 
đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành 

phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
xã, phường, đặc khu và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 
Điện thoại: (028)38.233.686 
Fax:(028)38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 


